
99 Trần Anh Đức 17/09/1974 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00099-S 01/10/2014

100 Vũ Văn Khá 08/02/1982 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00100-S

101 Nguyễn Đình Hưởng 07/01/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00101-S

102 Lưu Văn Thanh 25/12/1980 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00102-S

103 Trần Văn Thịnh 25/02/1982 Ninh Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00103-S

104 Hà Mạnh Thường 10/07/1982 Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00104-S

105 Nguyễn Văn Tiến 07/07/1977 Hưng Yên Vận hành xe nâng hàng VNS00105-S

106 Nguyễn Tuấn Anh 10/01/1979 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00106-S
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106 Nguyễn Tuấn Anh 10/01/1979 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00106-S

107 Đỗ Văn Đức 02/02/1979 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00107-S

108 Cao Đức Phú 30/11/1985 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00108-S

109 Trần Văn Thanh 13/11/1976 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00109-S

110 Nguyễn Đăng Trọng 04/05/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00110-S

111 Bùi Ngọc Chinh 12/01/1983 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00111-S

112 Nguyễn Đức Thắng 11/06/1975 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00112-S

113 Phạm Duy Đông 04/07/1983 Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00113-S

114 Phạm Văn Hiếu 28/12/1981 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00114-S

115 Lê Ngọc Đĩnh 23/12/1983 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00115-S

116 Nguyễn Trường Xuân 25/12/1978 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00116-S

117 Nguyễn Hồng Sơn 21/09/1967 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00117-S

118 Nguyễn Hữu Tới 01/01/1965 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00118-S

119 Đặng Văn Cảnh 20/09/1965 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00119-S

120 Trần Trọng Vạn 09/07/1978 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00120-S
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121 Lê Tường Công 08/09/1978 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00121-S

122 Nguyễn Mạnh Hùng 12/02/1976 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00122-S

123 Đồng Xuân Phiến 23/08/1978 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00123-S

124 Nguyễn Tuấn Hiệp 23/7/1973 Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00124-S

125 Phạm Văn Vận 02/01/1983 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00125-S

126 Nguyễn Văn Cảnh 04/12/1975 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00126-S

127 Nguyễn Thanh Tùng 04/10/1985 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00127-S

128 Nguyễn Văn Nhụ 20/03/1967 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00128-S

129 Nguyễn Văn Thanh 18/01/1979 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00129-S

130 Lê Văn Phương 24/05/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00130-S

131 Lê Văn Quyết 30/10/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00131-S

132 Nguyễn Văn Thẩm 18/01/1983 Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00132-S132 Nguyễn Văn Thẩm 18/01/1983 Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00132-S

133 Bùi Văn Duy 10/06/1985 Nam Định Vận hành xe nâng hàng VNS00133-S

134 Lê Tường Chiến 30/01/1986 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00134-S

135 Quách Duy Hà 02/08/1987 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00135-S

136 Đỗ Văn Khoản 13/04/1988 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00136-S

137 Nguyễn Chí Hiếu 01/08/1983 Hà Tĩnh Vận hành xe nâng hàng VNS00137-S

138 Chử Đức Việt 07/09/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00138-S

139 Trần Đức Giang 22/02/1986 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00139-S

140 Nguyễn Trọng Luân 16/10/1989 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00140-S

141 Nguyễn Văn Cường 23/09/1985 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00141-S

142 Đặng Quốc Việt 20/05/1987 Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00142-S

143 Phạm Anh Tuấn 16/01/1974 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00143-S

144 Hoàng Văn Thành 04/10/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00144-S

145 Trần Ngọc Trường 06/07/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00145-S

146 Nguyễn Xuân Phong 16/02/1986 Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00146-S
QĐ 192/ QĐ- 
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147 Trần Anh Tuấn 07/12/1980 Hà Nội Vận hành xe nâng hàng VNS00148-S

148 Phạm Quang Long 14/11/1983 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00149-S

149 Nguyễn Văn Hùng 11/12/1981 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00150-S

150 Bùi Văn Nam 14/09/1989 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00151-S

151 Đỗ Hông Hải 27/06/1991 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00152-S

152 Nguyễn Đức Trọng 17/09/1989 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00153-S

153 Nghiêm Xuân Hải 17/05/1992 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00154-S

154 Huỳnh Tấn Tri 08/02/1986 Phú Yên Khai thác Nát tàu thủy VNS00155-S

155 Lương Văn An 28/04/1985 An Lão, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00156-S

156 Phan Công An 20/09/1979 Thanh Hà, Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00157-S

157 Đoàn Việt Anh 29/01/1985 Ngô Quyền, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00158-S

158 Trần Văn Bắc 02/03/1983 Hải Hậu, Nam Định Vận hành xe nâng hàng VNS00159-S

QĐ 16/QĐ-
CĐVMU-ĐT 

ngày 5/02/2015
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158 Trần Văn Bắc 02/03/1983 Hải Hậu, Nam Định Vận hành xe nâng hàng VNS00159-S

159 Nguyễn Văn Bằng 12/12/1978 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00160-S

160 Ngô Văn Bảy 13/09/1971 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00161-S

161 Giang Văn Chức 12/07/1975 Thái Thụy, Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00162-S

162 Bùi Chiến Công 25/11/1977 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00163-S

163 Đỗ Văn Đại 28/08/1993 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00164-S

164 Nguyễn Văn Dậu 27/06/1978 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00165-S

165 Hoàng Văn Điệp 06/03/1990 Tiên Lãng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00166-S

166 Vũ Kim Điều 07/11/1987 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00167-S

167 Dương Đức Định 17/11/1983 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00168-S

168 Phạm Thành Đô 30/08/1990 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00169-S

169 Đào Thế Đông 16/04/1988 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00170-S

170 Tạ Văn Duẩn 04/08/1982 Kim Động, Hưng Yên Vận hành xe nâng hàng VNS00171-S

171 Phạm Hữu Duật 16/03/1984 Tiên Lãng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00172-S

172 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1970 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00173-S

ngày 5/02/2015
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173 Đỗ Tùng Giang 02/01/1986 Vũ Thư, Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00174-S

174 Đặng Văn Hải 21/08/1979 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00175-S

175 Nguyễn Văn Hảnh 18/03/1984 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00176-S

176 Đỗ Quốc Hiệp 16/06/1989 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00177-S

177 Nguyễn Văn Hiệp 18/02/1985 Lê Chân, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00178-S

178 Trịnh Văn Hòa 25/02/1984 Tiên Lãng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00179-S

179 Bùi Hữu Hoàn 14/03/1976 Hải An, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00180-S

180 Phạm Văn Hội 05/09/1983 Vũ Thư, Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00181-S

181 Nguyễn Duy Hội 28/09/1992 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00182-S

182 Lê Văn Huấn 30/08/1987 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00183-S

183 Nguyễn Kim Hưng 19/05/1978 Kiến Thụy, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00184-S

184 Ngô Quốc Hương 20/08/1984 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00185-S184 Ngô Quốc Hương 20/08/1984 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00185-S

185 Nguyễn Văn Huyên 15/12/1982 Ninh Giang, Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00186-S

186 Nguyễn Văn Huỳnh 23/06/1987 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00187-S

187 Trịnh Ngọc Kha 07/10/1983 Xuân Trường- Nam Định Vận hành xe nâng hàng VNS00188-S

188 Phạm Xuân Khanh 26/06/1984 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00189-S

189 Phạm Văn Khoa 02/01/1987 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00190-S

190 Hoàng Phú Khương 20/11/1979 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00191-S

191 Nguyễn Duy Kiên 03/05/1985 Đồng Hỷ, Thái Nguyên Vận hành xe nâng hàng VNS00192-S

192 Phạm Đức Kim 05/06/1988 An Lão, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00193-S

193 Lê Hồng Kỳ 16/06/1983 Bình Giang, Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00194-S

194 Vũ Đức Lăng 25/12/1977 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00195-S

195 Đinh Văn Lộc 22/11/1985 Nho Quan, Ninh Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00196-S

196 Lê Văn Lợi 06/11/1986 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00197-S

197 Đinh Công Long 01/11/1984 Hải An, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00198-S

198 Nguyễn Quang Mão 28/03/1986 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00199-S
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199 Hoàng Đình Minh 15/01/1986 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00200-S

200 Phạm Quốc Nam 02/01/1969 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00201-S

201 Nguyễn Thành Nghiệp 12/01/1986 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00202-S

202 Bùi Quang Ngọc 16/04/1987 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00203-S

203 Vũ Đức Nguyên 07/10/1991 Ngô Quyền, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00204-S

204 Đinh Ngọc Phúc 15/05/1980 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00205-S

205 Trần Văn Quân 08/05/1978 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00206-S

206 Đỗ Văn Quảng 19/07/1989 Kiến An, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00207-S

207 Vũ Văn Sắc 13/02/1980 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00208-S

208 Đỗ Nam Sơn 09/08/1982 An Lão, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00209-S

209 Đào Ngọc Sơn 21/11/1984 Cẩm Phả, Quảng Ninh Vận hành xe nâng hàng VNS00210-S

210 Đàm Duy Sơn 02/03/1991 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00211-S210 Đàm Duy Sơn 02/03/1991 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00211-S

211 Nguyễn Sỹ Thắng 20/09/1984 Kiến Thụy, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00212-S

212 Chu Anh Thắng 08/09/1983 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00213-S

213 Đặng Quyết Thắng 21/07/1983 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00214-S

214 Phạm Văn Thắng 11/12/1986 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00215-S

215 Nguyễn Duy Thành 21/01/1989 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00216-S

216 Phạm Văn Thành 02/02/1976 Thanh Hà, Hải Dương Vận hành xe nâng hàng VNS00217-S

217 Nguyễn Văn Thành 20/07/1985 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00218-S

218 Nguyễn Duy Thành 05/12/1977 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00219-S

219 Phạm Văn Thế 10/11/1983 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00220-S

220 Dương Bá Thủ 06/09/1987 Lê Chân, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00221-S

221 Nguyễn Đình Tiến 23/06/1990 Thái Thụy, Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00222-S

222 Mai Văn Tiến 29/02/1972 Lê Chân, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00223-S

223 Phạm Nho Toàn 30/10/1981 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00224-S

224 Nguyễn Thành Trung 25/06/1985 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00225-S
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225 Trần Thanh Tùng 26/06/1982 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00226-S

226 Trần Xuân Tùng 04/10/1986 Vũ Thư, Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00227-S

227 Lê Văn Tuyên 30/06/1983 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00228-S

228 Trần Quang Tuyển 24/11/1979 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00229-S

229 Vũ Anh Tuyết 13/08/1969 Ngô Quyền, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00230-S

230 Nguyễn Hoàng Út 05/10/1976 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00231-S

231 Mã Hải Vân 08/09/1990 Hồng Bàng, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00232-S

232 Phạm Tân Việt 12/02/1990 Thủy Nguyên, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00233-S

233 Nguyễn Văn Ánh 10/08/1983 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00234-S

234 Nguyễn Văn Nam 23/01/1992 An Dương, Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00235-S

235 Nguyễn Khắc Thuận 28/11/1984 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00236-S

236 Phạm Huy Trình 06/08/1985 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00237-S236 Phạm Huy Trình 06/08/1985 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00237-S

237 Trương Trọng Giáp 20/11/1984 Nam Định Vận hành xe nâng hàng VNS00238-S

238 Phạm Văn Mạnh 20/05/1983 Hà Nam Vận hành xe nâng hàng VNS00239-S

239 Trần Văn Việt 08/07/1987 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00240-S

240 Phùng Kim Phượng 23/09/1991 Hải Phòng Hàn VNS00241-S

241 Lê Văn Hữu 14/02/1993 Hải Phòng Điện tàu thủy VNS00242-S

242 Phan Xuân Tuyên 04/05/1993 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00243-S

243 Vũ Văn Mây 07/12/1988 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00244-S

244 Lương Văn Hoà 01/05/1988 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00245-S

245 Lê Đăng Dụ 09/11/1991 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00246-S

246 Lê Đức An 11/12/1991 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00247-S 13/07/2017

247 Nguyễn Văn Dũng 11/02/1992 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00248-S

248 Đồng Công Hoan 17/06/1993 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00249-S

249 Mai Minh Quang 06/12/1990 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00250-S

250 Nguyễn Duy Huy 15/10/1993 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00251-S

QĐ 102A 
ngày 8/7/2015
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251 Vũ Đình Hải 18/09/1986 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00252-S 17/07/2015 QĐ 105 ngày 17/7/2015

252 Nguyễn Ngọc Duy 21/11/1987 Ninh Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00253-S

253 Bùi Quang Huy 04/08/1987 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00254-S

254 Minh Đức Mạnh 17/05/1991 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00255-S

255 Nguyễn Văn Khánh 21/08/1992 Hà Nam Vận hành xe nâng hàng VNS00256-S

256 Trần Văn Vinh 17/10/1993 Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00257-S

257 Hoàng Mạnh Hưng 21/09/1989 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00258-S

258 Hoàng Văn Mong 05/10/1968 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00259-S

259 Nguyễn Văn Trung 22/02/1980 Hà Nội Vận hành xe nâng hàng VNS00260-S

260 Nguyễn Hữu Thủy 09/08/1986 Hà Nội Vận hành xe nâng hàng VNS00261-S

261 Nguyễn Anh Tú 23/10/1993 Hải Phòng Vận hành xe nâng hàng VNS00262-S

262 Nguyễn Minh Hải 27/02/1996 Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00263-S262 Nguyễn Minh Hải 27/02/1996 Thái Bình Vận hành xe nâng hàng VNS00263-S

263 Lê Trương Quang 19/08/1986 Thanh Hóa Vận hành xe nâng hàng VNS00264-S

264 Bùi Quang Huy 04/08/1987 Hải Phòng Vận hành xe nâng người VNS00265-S

265 Minh Đức Mạnh 17/05/1991 Hải Phòng Vận hành xe nâng người VNS00266-S

266 Nguyễn Văn Khánh 21/08/1992 Hà Nam Vận hành xe nâng người VNS00267-S

267 Lê Huy Quý 28/08/1984 Thanh Hóa Vận hành xe nâng người VNS00268-S

268 Trần Văn Vinh 17/10/1993 Thái Bình Vận hành xe nâng người VNS00269-S

269 Hà Huy Tiến 20/11/1994 Hà Tĩnh Vận hành xe nâng người -S

270 Hoàng Mạnh Hưng 21/09/1989 Hải Phòng Vận hành xe nâng người VNS00270-S

271 Diệp Phi Đôn 15/09/1986 Hải Phòng Vận hành xe nâng người VNS00271-S

272 Nguyễn Hữu Thủy 09/08/1986 Hà Nội Vận hành xe nâng người VNS00272-S

273 Nguyễn Anh Tú 23/10/1993 Hải Phòng Vận hành xe nâng người VNS00273-S

274 Nguyễn Minh Hải 27/02/1996 Thái Bình Vận hành xe nâng người VNS00274-S

275 Trần Văn Quang 28/04/1969 Hải Phòng Cẩu chân đế VNS00275-S

276 Phạm Văn Sơn 06/08/1973 Hải Phòng Cẩu chân đế VNS00276-S
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277 Nguyễn Ngọc Duy 21/11/1987 Ninh Bình Cẩu chân đế

278 Bùi Quang Huy 04/08/1987 Hải Phòng Cẩu chân đế

279 Minh Đức Mạnh 17/05/1991 Hải Phòng Cẩu chân đế

280 Hoàng Mạnh Hưng 21/09/1989 Hải Phòng Cẩu chân đế

281 Hoàng Văn Mong 05/10/1968 Hải Phòng Cẩu chân đế

282 Nguyễn Văn Trung 22/02/1980 Hà Nội Cẩu chân đế


